
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.09.0CÐ TH 21A04/01/2001ToànNguyễn Khải03061910891

4.93.06.010.0CÐ TH 21A31/12/2003BảoBùi Khắc03062110052

4.32.06.09.0CÐ TH 21A05/10/2003ĐạtĐỗ Tuấn03062110123

4.73.05.510.0CÐ TH 21A10/08/2003ĐiềnVõ Quốc03062110164

4.73.05.510.0CÐ TH 21A10/12/2003ĐứcNguyễn Hồng03062110185

5.24.05.510.0CÐ TH 21A03/08/2003ĐứcPhan Lê Trường03062110196

4.73.05.510.0CÐ TH 21A16/09/2003GiangNguyễn Hoàng03062110207

5.25.04.59.0CÐ TH 21A16/03/2003HàoNguyễn Nhật03062110258

5.25.04.59.0CÐ TH 21A10/05/2003HàoPhan Duy Anh03062110269

0.00.05.58.0CÐ TH 21A02/11/2003HậuGiã Tô Gia030621102910

4.25.04.01.0CÐ TH 21A15/03/2003HoàngTrần Đình030621103511

5.25.04.59.0CÐ TH 21A03/12/2003HuyNguyễn Nhật030621103612

5.25.05.55.0CÐ TH 21A16/10/2001HuyVũ Hoàng030621103913

3.63.05.01.0CÐ TH 21A12/06/2003LongĐỗ Ngọc Hoàng030621105214

5.96.05.09.0CÐ TH 21A16/06/2003MạnhTrần Văn030621105415

0.00.05.510.0CÐ TH 21A10/08/2003NamLê Hoài030621105616

0.00.04.06.0CÐ TH 21A09/09/2003NamMai Xuân030621105717

3.84.04.02.0CÐ TH 21A18/02/2003NghĩaNguyễn Duy030621106018

3.52.04.09.0CÐ TH 21A14/08/2003PhiLê Nguyễn Nhật030621106619

5.55.06.06.0CÐ TH 21A11/05/2003PhươngĐặng Hoàn030621106820

5.04.06.06.0CÐ TH 21A18/12/2003QuíĐặng Phú030621107421

4.35.04.50.0CÐ TH 21A21/01/2000TânNguyễn Minh030621107822

4.23.04.59.0CÐ TH 21A28/01/2003ThiệnNguyễn Ngọc030621108623

5.25.04.59.0CÐ TH 21A19/06/2003ThoànNguyễn Phi030621108924

4.13.05.06.0CÐ TH 21A21/12/2003ThôngLê Ngọc Bá030621109125

4.22.05.510.0CÐ TH 21A04/06/2003TrườngHuỳnh Nhật030621109626

3.83.05.51.0CÐ TH 21A15/11/2003TrườngNguyễn Quốc030621109827

5.66.05.06.0CÐ TH 21A11/11/2003ViệtBùi Quốc030621110328

7.88.07.010.0CÐ TH 21A13/08/2003VinhNguyễn Thế030621110429

4.03.04.09.0CÐ TH 21A11/03/2003VịnhHồ Hoàng030621110630

5.04.05.58.0CÐ TH 21D28/11/2003AnhNgô Phạm Minh030621132631

6.06.05.58.0CÐ TH 21D24/04/2003BảoHuỳnh Gia030621132732

0.00.05.02.0CÐ TH 21D08/06/2003HoàngTrần Văn030621134933
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5.24.05.510.0CÐ TH 21D29/10/2003HòaTrần Ngọc030621135034

5.24.05.510.0CÐ TH 21D26/01/2003HuyĐặng Ngọc030621135135

4.53.05.010.0CÐ TH 21D28/06/2003HuyTrần Gia030621135536

0.00.05.04.0CÐ TH 21D25/08/2003KhánhNguyễn Vi030621135937

4.23.04.59.0CÐ TH 21D26/09/2003KhôiNguyễn Thiên030621136138

5.04.05.010.0CÐ TH 21D12/12/2003KỳNguyễn Cao030621136639

6.46.06.010.0CÐ TH 21D11/10/2003LợiLê Phạm Phúc030621137040

4.85.03.59.0CÐ TH 21D10/06/2003LuânNguyễn Thành030621137141

5.25.04.59.0CÐ TH 21D28/01/2003NhậtHuỳnh Trung030621138142

4.13.04.58.0CÐ TH 21D16/06/2003PhúcNguyễn Phạm Hoàng030621139243

5.55.05.010.0CÐ TH 21D07/11/2003QuốcĐinh Định030621139544

4.73.05.510.0CÐ TH 21D20/05/2003ThịnhPhạm Đức030621140445

0.00.05.08.0CÐ TH 21D26/10/2003ThôngNguyễn Văn030621140546

4.13.06.02.0CÐ TH 21D04/11/2003ThuậnNguyễn Đức Gia030621140747

6.06.05.010.0CÐ TH 21D15/10/2003TrungNguyễn Minh030621141748

0.00.06.04.0CÐ TH 21D19/06/2002TrựtTrịnh Trung030621141949

5.76.04.59.0CÐ TH 21D03/10/2003TuyếtTrần Thị Ánh030621142050

5.75.05.510.0CÐ TH 21D01/05/1997TùngĐỗ Thanh030621142151

0.00.05.010.0CÐ TH 21D04/11/2003VinhNguyễn Quang030621142452

6.26.05.510.0CÐ TH 21D27/07/2003VũMai Nguyễn Trần030621142753

5.55.05.010.0CÐ TH 21D17/08/2003VũNguyễn Thanh030621142854

4.53.05.58.0CÐ TH 21E15/10/2003BảoPhùng Đồng030621143355

5.75.05.510.0CÐ TH 21E30/09/2003ĐạtHuỳnh Tiến030621144456

4.13.05.54.0CÐ TH 21E12/03/2003HậuPhan Khắc030621145157

0.00.05.08.0CÐ TH 21E01/01/2003HoàngLê Tiến030621145358

5.24.05.510.0CÐ TH 21E21/06/2003HơnLê Tấn030621145559

0.00.04.56.0CÐ TH 21E19/03/2003HuyTrần Anh030621146060

0.00.05.08.0CÐ TH 21E10/12/2002HưngLê Nhật030621146361

0.00.03.59.0CÐ TH 21E01/09/2003KhangHoàng Vĩnh030621146662

4.33.05.08.0CÐ TH 21E18/09/2003KhánhPhạm Duy030621147063

3.62.04.58.0CÐ TH 21E12/11/2003KiệtGiang Tuấn030621147364

5.75.05.510.0CÐ TH 21E17/12/2003LâmNguyễn Hoàng030621147565

4.95.05.52.0CÐ TH 21E02/01/2003LinhLê Hoàng Tấn030621147666

0.00.04.06.0CÐ TH 21E18/06/2003NgọcTrần Duy030621148367

5.24.05.510.0CÐ TH 21E03/03/2003NhậtĐàm Hoàng030621148868

3.83.04.07.0CÐ TH 21E03/09/2003PhátMai Tư030621149069

4.74.04.59.0CÐ TH 21E27/10/2003PhúNguyễn Hoàng Quý030621149770

3.82.05.56.0CÐ TH 21E14/11/2003PhươngNguyễn Duy030621150071

4.13.04.58.0CÐ TH 21E03/06/2003PhướcHuỳnh Thanh030621150172

5.35.05.08.0CÐ TH 21E10/12/2003QuỳnhNguyễn Tuấn030621150673
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4.33.05.08.0CÐ TH 21E18/08/2001SơnTrương Ngọc030621150874

5.55.05.58.0CÐ TH 21E04/12/2002TàiPhạm Hửu030621151075

6.26.05.510.0CÐ TH 21E28/04/2003TâmHuỳnh Minh030621151176

5.24.05.510.0CÐ TH 21E06/04/2003TânHoàng Nhật030621151377

4.53.06.06.0CÐ TH 21E04/03/2003ThắngNguyễn Quốc030621151778

4.64.05.06.0CÐ TH 21E05/11/2001ThiệnNguyễn Văn030621151979

6.15.06.510.0CÐ TH 21E19/02/2003ThịnhBùi Phan Việt030621152080

5.24.05.510.0CÐ TH 21E22/12/2003ThịnhLê Xuân030621152181

4.64.05.06.0CÐ TH 21E03/01/2003ThịnhPhạm Kiều030621152382

4.73.05.510.0CÐ TH 21E12/12/2003TiệpNguyễn Khương030621152683

4.93.06.010.0CÐ TH 21E27/10/2003TríNguyễn Trọng030621152884

0.00.03.09.0CÐ TH 21E17/02/2003TrườngPhạm Nhật030621153085

5.95.06.010.0CÐ TH 21E18/03/2003TùngHồ Ngọc030621153286

0.00.04.58.0CÐ TH 21E06/10/2003VinhLê Hữu030621153687

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA/BỘ MÔN Ngày 11 tháng 09 năm 2022
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